
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 570, Tờ bản đồ số 16, Quốc lộ 13, Tổ 8, Ấp Cây Sắn, Thị Trấn Lai Uyên, 
Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

01/07/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GỖ KIM NGỌC

3703069579

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và 
vật liệu khác – Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: giá 
sách, kệ….bằng gỗ, song,mây và vật liệu khác.

4649

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - Bán buôn tre, nứa, 
gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và 
ván mỏng - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn cửa nhôm, cửa 
kính

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn củi các loại, củi băm, dăm bào, mùn cưa – 
Bán buôn nguyên phụ liệu ngành nhựa, gỗ: Ron chống 
cháy,tấm chống cháy, ron cao su chống va đập

4669

8. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ rừng trồng

0220

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:-Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Điêu khắc, chạm trổ đồ gỗ

9000

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GỖ KIM NGỌC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIM NGOC WOOD COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KIM NGOC WOOD CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974.747462
Email:

Fax:
Website:
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11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội thất, ngoại thất

7410

12. Cho thuê xe có động cơ 7710

13. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn hàng bách hóa tổng hợp

4690

14. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

16. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: - Sản xuất giường, tủ, bán ghế bằng gỗ - Sản xuất viên 
nén, dăm bào, mùn cưa - Thiết kế, thi công đồ gỗ nội ngoại 
thất trong nước và xuất nhập khẩu

1629

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

18. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

19. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

3290

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Xây dựng công trình đường sắt 4211

23. Xây dựng công trình đường bộ 4212

24. Phá dỡ 4311

25. Chuẩn bị mặt bằng 4312

26. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết : Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, hệ thống chống sét, hệ thống điều hòa không khí và lắp 
ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy

4321

27. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ gỗ cây, gõ chế biến

4752(Chính)

28. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất, đồ 
gỗ gia dụng nhà bếp linh phụ kiện, vật tư trang trí nội thất - 
Bán buôn các mặt hàng nội ngoại thất ngành nhựa; các mặt 
hàng MDF nội thất.

4759

29. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng 
khác, tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang tính 
thương mại; Hàng lưu niệm bằng gỗ, sừng, đồi mồi, san hô; 
Bán lẻ tranh vẽ , tranh in, ảnh, tượng, các tác phẩm nghệ thuật 
khác được sản xuất hàng loạt mang tính chất thương mại

4773
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8.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
VĂN HỒNG

Việt 
Nam

31, Khu phố 2, 
Phường Long Hoa, 
Thị xã Hoà Thành, 
Tỉnh Tây Ninh, Việt 
Nam

4.000.000.000 50,000 072063002034

2NGUYỄN 
KIM NGỌC

Việt 
Nam

Khu phố 2, Phường 
Long Hoa, Thị xã 
Hoà Thành, Tỉnh Tây 
Ninh, Việt Nam

4.000.000.000 50,000 072190002623

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       072190002623
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố 2, Phường Long Hoa, Thị xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố 2, Phường Long Hoa, Thị xã Hoà Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN KIM NGỌC Nữ

27/11/1990 Kinh Việt Nam

13/09/2017 Cục Trưởng Cục Cảnh Sát ĐKQL Cư Trú và 
DLQG về Dân Cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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